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1 19146069 Dương Đăng Khôi 9.18 Xuất sắc Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 15,400,000 15,400,000 Hóa VP HK2/22-23

2 19147017 Nguyễn Thụy Lạc Yên 9.18 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 16,800,000 16,800,000 Hóa CLC HK1/22-23

3 19247027 Nguyễn Anh Thư 9.1 Xuất sắc Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 15,400,000 15,400,000 CNKT Hóa HK1/22-23

4 19247038 Nguyễn Ngọc Thảo Vy 8.1 Giỏi Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 15,400,000 15,400,000 CNKT Hóa HK1/22-23

5 19247109 Hứa Gia Thiện Chí 8.93 Giỏi Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 15,400,000 15,400,000 CNKT Hóa HK1/22-23

6 19247160 Trần Mỹ Ngân 8.3 Giỏi Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 15,400,000 15,400,000 CNKT Hóa HK1/22-23

7 19247168 Phạm Minh Nhật 8.58 Giỏi Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 15,400,000 15,400,000 CNKT Hóa HK1/22-23

8 20146027 Ngô Kim Bình 8.17 Giỏi Khá Khá 100% HP thực đóng 24,400,100 24,400,100 Hóa VP HK1/22-23

9 20147093 Lê Minh Tâm 8.48 Giỏi Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 21,232,640 21,232,640 Hóa CLC HK1/22-23

10 20147103 Phan Thị Thanh Trà 8.49 Giỏi Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 21,232,640 21,232,640 Hóa CLC HK1/22-23

11 20247074 Nguyễn Tiến Đạt 9.16 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 19,977,960 19,977,960 CNKT Hóa HK1/22-23

12 20247079 Mai Quốc Duy 8.76 Giỏi Xuất sắc Giỏi 110% HP thực đóng 18,313,130 18,313,130 CNKT Hóa HK1/22-23

13 20247166 Nguyễn Tuấn Thành 8.68 Giỏi Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 18,313,130 18,313,130 CNKT Hóa HK1/22-23

14 20247201 Trần Thanh Vy 8.64 Giỏi Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 18,313,130 18,313,130 CNKT Hóa HK1/22-23

15 21146065 Nguyễn Khả Ân Nhi 9.1 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 17,055,120 17,055,120 Hóa VP HK1/22-23

16 21147020 Lý Thế Phụng 8.76 Giỏi Xuất sắc Giỏi 110% HP thực đóng 16,514,960 16,514,960 Hóa CLC HK1/22-23

17 21147080 Võ Thị Thanh Thảo 8.73 Giỏi Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 16,514,960 16,514,960 Hóa CLC HK1/22-23

18 21147185 Đào Đình Duy 9.09 Xuất sắc Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 16,514,960 16,514,960 Hóa CLC HK1/22-23

19 21247005 Nguyễn Phạm Đình Chương 8.4 Giỏi Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 17,660,940 17,660,940 CNKT Hóa HK1/22-23

20 21247019 Ngô Ngọc Thảo Ngân 8.36 Giỏi Xuất sắc Giỏi 110% HP thực đóng 17,660,940 17,660,940 CNKT Hóa HK1/22-23

21 21247039 Đinh Thu Thủy 8.69 Giỏi Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 17,660,940 17,660,940 CNKT Hóa HK1/22-23

22 21247104 Nguyễn Thanh Quí 8.5 Giỏi Xuất sắc Giỏi 110% HP thực đóng 17,660,940 17,660,940 CNKT Hóa HK1/22-23

23 21247172 Nguyễn Thái Hòa 8.56 Giỏi Xuất sắc Giỏi 110% HP thực đóng 17,660,940 17,660,940 CNKT Hóa HK1/22-23

24 22147007 Lê Diệp Thy Anh 9.11 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 16,883,640 16,883,640 Hóa CLC HK1/22-23

25 22147038 Phạm Lê Thiện Hảo 9.32 Xuất sắc Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 15,476,670 15,476,670 Hóa CLC HK1/22-23

26 22147041 Hồ Gia Huệ 9.05 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 16,883,640 16,883,640 Hóa CLC HK1/22-23

27 22147057 Nguyễn Hoàng Kim Lân 9.03 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 16,883,640 7,034,850 9,848,790
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28 22147105 Nguyễn Thành Phước 9.29 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 16,883,640 14,069,700 2,813,940
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29 22147127 Nguyễn Thị Anh Thư 9.25 Xuất sắc Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 15,476,670 15,476,670 Hóa CLC HK1/22-23

30 22147172 Nguyễn Minh Hoàng 9.05 Xuất sắc Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 15,476,670 15,476,670 Hóa CLC HK1/22-23

31 22247004 Vũ Phan Hoài An 9.4 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 17,414,400 17,414,400 CNKT Hóa HK1/22-23

32 22247023 Nguyễn Hoàng Dũng 9.47 Xuất sắc Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 15,963,200 15,963,200 CNKT Hóa HK1/22-23

33 22247074 Huỳnh Thị Hồng Ngọc 9.33 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 17,414,400 17,414,400 CNKT Hóa HK1/22-23

34 22247086 Huỳnh Đặng Thái Phiên 9.51 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 17,414,400 17,414,400 CNKT Hóa HK1/22-23

35 22247119 Nguyễn Đức Thịnh 9.35 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 17,414,400 7,256,000 10,158,400
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36 22247135 Ngô Quốc Trung 9.28 Xuất sắc Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 15,963,200 15,963,200 CNKT Hóa HK1/22-23


